
TC CĐ ĐH khác

1 Trần Thị Hiến 25/08/1971 x x SPMN Quản lý phụ trách chung

2 Nguyễn Thị Ban 15/11/1972 x SPMN Phụ trách nuôi dưỡng CSSK, phổ cập GD

3 Đỗ Thị Thu Hường 9/3/1968 x SPMN Phụ trách chuyên môn giáo dục, CNTT

4 Nguyễn Thị Lương 06/11/1966 x SPMN Chủ nhiệm và giảng dạy nhóm trẻ 2A1

5 Nguyễn Thị Quỳnh 28/1/1984 x SPMN Chủ nhiệm và giảng dạy nhóm trẻ 2A1

6 Đỗ Thị Viên 25/3/1992 x SPMN Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 3B1 Tổ trưởng

7 Đặng Thị Lan 05/01/1968 x SPMN Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 3B1

8 Dương Thúy Giang 24/11/1985 x SPMN Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 3B2 Tổ phó CM

9 Ngô Thị Thúy 02/12/1967 x SPMN Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 3B2

10 Nguyễn Thị Sinh 20/04/1969 x SPMN Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 3B3

11 Nguyễn Thị Thương 3/3/1994 x SPMN Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 3B3

12 Hoàng Thị Hà 21/12/1995 x SPMN Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 4C1

13 Nguyễn Thị Thảo 19/9/1991 x SPMN Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 4C1

14 Phạm Thị Hiền 12/09/1986 x SPMN Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 4C2

15 Hoàng Thị Nhung 29/7/1990 x SPMN Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 4C2

16 Lê Thị Hạt 9/9/1983 x SPMN Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 4C3

17 Ngô Thị Nhàn 26/2/1972 x SPMN Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 4C3
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18 Đỗ Hoài Liên 18/10/1985 x SPMN Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 4C4

19 Lê Thị Hường 05/05/1969 x SPMN Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 4C4

20 Vi Thị Hương 20/4/1985 x SPMN Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 5D1

21 Phạm Thị Hoàn 03/02/1987 x SPMN Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 5D1 Bí thư chi đoàn

22 Đoàn T.Hồng Nhung 18/1/1983 x SPMN Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 5D2

23 Trần Thị Thu Hương 13/5/1987 x SPMN Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 5D2 Tổ phó CM

24 Vũ T. Kim Quyến 01/10/1978 x SPMN Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 5D3 TT CM

25 Nguyễn Thị Hướng 01/02/1986 x SPMN Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 5D3

26 Nguyễn Thị Lập 20/3/1983 x SPMN Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 5D4

27 Vương Thị Thuân 23/01/1980 x SPMN Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 5D4 Tổ phó CM

28 Vũ Thị Khuyên 15/07/1990 x SPMN

29 Nguyễn Thị Tuyết 29/4/1987 x Y đa khoa Y tế kiêm thủ quỹ TTVP

30 Trịnh Thúy Hường 13/11/1982 x Kế toán Kế toán kiêm văn thư, hành chính TTVP

Trần Thị Hiến

HIỆU TRƯỞNG
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